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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /KH-SYT
	Quảng Ngãi, ngày      tháng 7 năm 2025


KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và 
phòng, chống mua bán người năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 796/KH-BYT ngày 12/06/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025; Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025, cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế và toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các loại tội phạm. 
2. Yêu cầu
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, gắn việc thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
3. Chỉ tiêu cơ bản 
- Bảo đảm 100% tin báo, tố giác về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán phản ánh đến Tổng đài bảo vệ trẻ em và Đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài 111) được tiếp nhận, tư vấn và chuyển tuyến xác minh, xác định và hỗ trợ theo quy định; 
- Đảm bảo 100% nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán có nhu cầu được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 
- Xác định công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, chú trọng vào những vùng, khu vực, lĩnh vực có nguy cơ cao như vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi có nhiều người dân tộc thiểu số; khu vực có nhiều người thất nghiệp, thiếu việc làm; lĩnh vực cho nhận con nuôi, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, kết hôn có yếu tố nước ngoài.v.v…
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các phòng, các đơn vị trực thuộc trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; 
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh (Quy chế phối hợp số 2467/QCPH-LĐTBXH-CA-BP-SNgv ngày 23/9/2022);
- Tăng cường, hoàn thiện mối quan hệ phối hợp liên ngành, thường xuyên trao đổi thông tin và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, đảm bảo làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; 
- Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người; đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của Đảng ủy Sở Y tế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Y tế có hành vi vi phạm quy định về công tác phòng, chống tội phạm, công tác phòng, chống mua bán người hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Chính sách xã hội.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người

- Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán; các mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả… Thường xuyên cập nhật các hình thức, thủ đoạn, mục đích của tội phạm mua bán người trên các trang mạng, mạng xã hội, fanpage, cổng thông tin điện tử của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Y tế các địa phương; 
- Hưởng ứng các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2025 và đặc điểm tình hình thực tiễn tại địa phương. Tổ chức nói chuyện chuyên đề; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các hoạt động sân khấu hóa; xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, phóng sự, video clip… về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán;
- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tiến hành kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động: quản lý nhà nước về y tế, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong tình hình mới.
 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Chính sách xã hội.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ  Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện:  Năm 2025.
3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người
- Phối hợp thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Phòng, chống mua bán người kịp thời; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cho, hiến máu, bộ phận cơ thể người, mang thai hộ… tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua, bán người và trợ giúp cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng;
- Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức trong công tác phòng, chống mua bán người và tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Chính sách xã hội.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
4. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người và tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
- Phối hợp với lực lượng công an, quân đội trong quá trình tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và thực hiện hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán và đưa họ về nơi cư trú kịp thời, hiệu quả, đảm bảo nạn nhân có nhu cầu được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin, tin báo, tố giác về mua bán người qua Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (111) và tư vấn, chuyển tuyến, phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh, xác định và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng;
- Phối hợp với Công an hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện, báo cáo, cung cấp thông tin trường hợp có dấu hiệu mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể người, thỏa thuận mua bán người từ khi đang là bào thai;
- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác;
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Chính sách xã hội. 
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán 
- Tổ chức các khóa tập huấn mở rộng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở cơ sở, nhất là các cán bộ làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, tập trung vào kỹ năng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về sang chấn tâm lý;
- Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ nạn nhân; tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Chính sách xã hội.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.
6. Tăng cường hợp tác quốc tế
- Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin; tham gia các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; chủ động trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách và nỗ lực, chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người;
- Thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính sách xã hội
- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người thuộc thẩm quyền của Sở Y tế;
-  Đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và đề xuất nội dung, giải pháp thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2026-2030;
- Hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2025;
- Kết nối, chuyển tuyến đến các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ dựa trên nhu cầu và khả năng đáp ứng của các đơn vị cung cấp dịch vụ;
- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn hướng dẫn triển khai Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản dưới Luật; xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận, nhận biết dấu hiệu của nạn nhân bị mua bán người, kỹ năng hỗ trợ tâm lý ban đầu và giao tiếp, xử lý tình huống đặc thù với nhóm đối tượng này, hỗ trợ nạn nhân dựa trên quyền và sự hiểu biết về sang chấn tâm lý;
- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, năm, đột xuất tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh, Công an tỉnh theo quy định.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị trực thuộc Sở
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này triển khai lồng ghép thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 
Riêng các đơn vị trực thuộc, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị ( chú trọng trong việc kết hợp việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với việc phòng chống các tệ nạn xã hội khác như ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người; tăng cường hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone....)
- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, các Trung tâm y tế hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán theo quy định tại Điều 53 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 ( khi có nạn nhân bị mua bán trở về).
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị định kỳ Quý (trước ngày 15/3 và 15/9), 06 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày 15/12), đột xuất tổng hợp tình hình kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của Sở Y tế. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế (qua Phòng Chính sách xã hội) để tổng hợp, tham mưu sửa đổi, bổ sung nội dung của Kế hoạch cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Công an tỉnh (b/cáo);
- Đ/c Giám đốc Sỏ (b/c);
- Các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, CSXH Tuyết 6.2025

	[bookmark: _GoBack]KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Bùi Văn Tiến










